
TRƯỜNG TIỂU HỌC NGUYỄN THÁI BÌNH

STT HỌ VÀ TÊN NGÀY THÁNG NĂM SINH NƠI Ở HIỆN NAY
LỚP SỐ ĐT LIÊN HỆ

1 Bùi Nhật Minh 20/3/2016 KP An Lợi, Hòa Lợi 4 0989589655

2 Võ Tịnh Quốc An 26/10/2014 KP 1, Vĩnh Tân, Tân Uyên 4

0346090842/ 

0965533720

3 Huỳnh Nguyễn Bảo Anh 03/7/2016 KP An Lợi, Hòa Lợi 4 0388519294

4 Lương Bách Đô 07/12/2016 KP An Lợi, Hòa Lợi 4 0349813748

5 Phạm Thúc Huy 28/02/2016 KP An Lợi, Hòa Lợi 4 0392006729

6 Lê Trần Khả Vy 11/11/2016 KP An Hòa, Hòa Lợi 4 0343707110

7 Phạm Anh Sơn 2016 KP An Lợi, Hòa Lợi 4 0974776702

8 Trần Nghĩa Nhân 13/7/2015 KP An Lợi, Hòa Lợi 4 0912115724

9 Nguyễn Đức Duy 2016 KP An Lợi, Hòa Lợi 4 0972755099

10 Lê Nguyễn Bảo Ngọc 25/3/2016 KP An Hòa, Hòa Lợi 4 0979967838

11 Đinh Gia Hưng 04/12/2016 Thới Hòa 4 0971400878

12 Nguyễn Hồng Phúc 07/11/2016 KP An Hòa, Hòa Lợi 4 0907043000

Trần Thị Mỹ Hiền

HIỆU TRƯỞNG

UBND THÀNH PHỐ BẾN CÁT

DANH SÁCH HỌC SINH  HỌC HÈ LỚP 4

NĂM HỌC 2024 -2025

  GV phụ trách: Nguyễn Thị Huyền Dung  Số ĐT liên hệ: 0338.906.608

Hoà Lợi, ngày 05 tháng 6 năm 2025
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